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I - VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

- N (Z = 7): 1s
2
  2s

2
 2p

3   
- CTPT: N2  - Công thức electron:    

 

- Vị trí: Ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA  - CTCT: N  N - Liên kết giữa 2 nguyên tử N là liên kết cộng hóa trị 

             không cực. 

II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ (TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN) 

- Chất khí không màu, ko mùi, ko vị, hơi nhẹ hơn không khí, hóa lỏng ở -196 0C, hóa rắn -210 0C 

- Tan rất ít trong nước, không duy trì sự cháy và sự sống. 

III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

- Do liên kết ba trong N2 rất bền nên ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học, ở nhiệt độ cao hoạt động hơn. 

 
 -3    0  +1  +2       +5 
- NH3   N2  N2O  NO  HNO3  

1. Tính oxi hóa a) Tác dụng với hiđro:           
−

⎯⎯→+ ⎯⎯

0 3

2 2 3
N 3H 2NH  

   b) Tác dụng với kim loại: (ở to cao) tạo nitrua kim loại:  
−

+ ⎯⎯→
0 3

2 3 2
3Mg N Mg N    magie nitrua 

2. Tính khử                 0                                                                    +2 

                 N2 + O2 
3000𝑜𝐶,   ℎồ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 đ𝑖ệ𝑛
→                  2NO  

                              (Khí không màu) 

- Khí NO (không màu) gặp oxi không khí, tạo khí nitơ đioxit màu nâu đỏ:      
2 4

2 2
2NO O 2NO

+ +

+ ⎯⎯→  

- Các oxit khác như N2O, N2O3, N2O5 không điều chế trực tiếp từ nitơ và oxi. 

to, p, xt 
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IV - ỨNG DỤNG - Nguyên tố nitơ là thành phần dinh dưỡng chính của thực vật. 

   - Dùng tổng hợp amoniac, từ đó sản xuất ra axit nitric, phân đạm, ... 

   - Làm môi trường trơ trong công nghiệp luyện kim, thực phẩm, điện tử,... 

   - Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh học khác. 

V - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN  TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN 

Trong tự nhiên: 

- Ở dạng tự do, khí nitơ chiếm 78,16% thể tích không khí (hoặc chiếm 4/5 thể tích không khí). Nitơ thiên nhiên là hỗn 

hợp 2 đồng vị 
14

7 N  (99,63%) và 
15

7 N  (0,37%). 

- Ở dạng hợp chất, có trong khoáng chất natri nitrat NaNO3, protein động vật và thực vật. 

VI - ĐIỀU CHẾ 

1. Trong công nghiệp  

- Sản xuất nitơ bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 

- Nâng nhiệt độ không khí lỏng đến -196oC thì nitơ sôi và được lấy ra, khí nitơ được vận chuyển trong các bình thép, 

nén dưới áp suất 150 atm. 

2. Trong phòng thí nghiệm   GIẢM TẢI 

- Đun nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit:       

   NH4NO2 
ot

⎯⎯→  N2  + 2H2O 

- Muối NH4NO2 kém bền nên được thay thế bằng hỗn hợp NH4Cl và NaNO2:  

   NH4Cl  +  NaNO2 
ot

⎯⎯→  N2 +  NaCl  +  2H2O 

BÀI  TẬP CỦNG CỐ: Viết phương trình phản ứng xảy ra và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) khi cho: 

N2 tác dụng với H2, Mg, Al, O2. Xác định vai trò cùa Nitơ (là chất khử hay chất oxi hoá): 

................................................................................................................................................................................................ 
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Bài 8: 

Amoniac 

và muối 

amoni 

A - AMONIAC  

I - CẤU TẠO PHÂN TỬ 

- Nguyên tử N liên kết với 3 nguyên tử H bằng 3 liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e chung 

lệch về phía N có độ âm điện lớn hơn. 

           CT e              CTCT  

                     

- Nguyên tử N còn 1 cặp e hóa trị có thể liên kết với nguyên tử khác. 

 

II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ  

Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí. Khí amoniac tan 

rất nhiều trong nước : ë 20
o
C, 1 lít nước hoà tan được khoảng 800 lít khí amoniac. 

 

III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tính bazơ yếu 

a) Tác dụng với nước: trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu:  

NH3 + H2O ⎯⎯→⎯⎯  4NH+
 + OH− 

b) Tác dụng với dung dịch muối: tạo kết tủa hiđroxit và muối amoni 

TD: FeSO4 + 2NH3 + 2H2O ⎯⎯→  Fe(OH)2  + (NH4)2SO4 

 Fe2+    + 2NH3 + 2H2O ⎯⎯→  Fe(OH)2  + 42NH+
 

 AlCl3  + 3NH3 + 3H2O ⎯⎯→  Al(OH)3  + 3NH4Cl 

 Al3+    + 3NH3 + 3H2O ⎯⎯→  Al(OH)3  + 43NH+
 

c) Tác dụng với axit: tạo muối amoni  NH3 + HCl   ⎯⎯→  NH4Cl   amoni clorua 

     2NH3 + H2SO4  ⎯⎯→  (NH4)2SO4  amoni sunfat 

H     N      H

H

..

H     N     H

H

: :
..

..
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2. Tính khử:       
3

34N H
−

 + 3O2 →  2
0

2N  + 6H2O 

        2NH3  +  3Cl2   ⎯⎯→  N2  +  6HCl 

Đồng thời, NH3 kết hợp HCl sinh ra, tạo khói trắng:  8NH3  + 3Cl2 ⎯⎯→  N2 + 6NH4Cl 

IV - ỨNG DỤNG  

- Dùng sản xuất axit nitric, phân đạm, điều chế hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu tên lửa 

- Amoniac lỏng được dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh. 

V - ĐIỀU CHẾ 

1. Trong PTN:  2NH4Cl + Ca(OH)2 
ot

⎯⎯→  CaCl2 + 2NH3  + 2H2O 

- Khi cần điều chế nhanh 1 lượng nhỏ khí amoniac thì đun nóng dung dịch amoniac đặc. 

 

2. Trong công nghiệp:  N2 (k) + 3H2 (k) 
450−500𝑜𝐶;200−300𝑎𝑡𝑚;𝐹𝑒 𝑡𝑟ộ𝑛 𝐴𝑙2𝑂3,𝐾2𝑂 
→                                  2NH3 (k) H < 0  

B - MUỐI AMONI  

I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Là chất rắn, dễ tan trong nước và điện li hoàn toàn thành các ion. TD: NH4Cl→ NH4
+ + Cl- 

          - Ion NH4
+ không có màu. 

II - TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tác dụng với dung dịch kiềm  (NH4)2SO4 + 2NaOH ⎯⎯→  2NH3  + 2H2O + Na2SO4 

Phương trình ion thu gọn:    4NH+
 + OH− ⎯⎯→  NH3  + H2O 

2.Phản ứng nhiệt phân: muối amoni dễ bị nhiệt phân, tạo thành những sản phẩm khác nhau. 

- Muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa: bị nhiệt phân thành khí amoniac 

  NH4Cl (r) 
ot

⎯⎯→  NH3 (k) + HCl (k) 

- Muối amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat: bị phân hủy dần dần ngay ở nhiệt độ thường (khi đun nóng phản úng 

sẽ xảy ra nhanh hơn) 
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(NH4)2CO3 (r) ⎯⎯→  NH3 (k) + NH4HCO3 (r) 

NH4HCO3 (r)  ⎯⎯→  NH3 (k) + CO2 (k) + H2O (k)    

NH4HCO3 là bột nở làm bánh. 

- Muối amoni tạo bởi axít có tính oxi hóa (như axit nitric HNO3, axit nitrơ HNO2): bị nhiệt phân cho ra các sản phẩm 

khác nhau của nitơ.  

NH4NO2  
ot

⎯⎯→ N2     + 2H2O 

NH4NO3  
ot

⎯⎯→ N2O  + 2H2O 

BÀI  TẬP CỦNG CỐ  

Viết ptpư thực hiện chuỗi biến hoá sau: NH4NO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 →N2 →Mg3N2 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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18/10 – 

24/10 

2 Bài 9:  

Axit nitric 

và muối 

nitrat 

 

III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tính axit: là một axit mạnh  Làm quì tím → hóa đỏ 
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   Tác dụng với baz:    Ba(OH)2 + 2HNO3  ⎯⎯→   Ba(NO3)2 + 2H2O 

     Tác dụng với oxit baz:   CuO + 2HNO3 ⎯⎯→   Cu(NO3)2 + H2O 

     Tác dụng với muối yếu: CaCO3 + 2HNO3  ⎯⎯→   Ca(NO3)2 + CO2 + H2O 

2. Tính oxi hóa: HNO3 có tính oxi hóa mạnh  

 

Hầu hết KL   +             dung dịch axit có tính OXH →  Muối         + sản phẩm khử  + H2O   

(trừ Au, Pt, ...)                              (H2SO4 đđ, HNO3)       có hóa trị cao nhất 

 

* Các sản phẩm khử thường gặp:  

➢ Với axit   HNO3 đặc       → NO2  (khí màu nâu đỏ) 

➢                 HNO3  loãng              → NO   (khí không màu, hóa nâu đỏ ngoài không khí) 

➢ KL mạnh (Mg, Al, Zn, ...) + HNO3 loãng  → ngoài khí NO, còn có thể có N2O, N2 hay NH4NO3 

* Al, Cr, Fe, … bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội. 

TD :  
0

Cu  + 
5

34HNO
+

 (đặc) ⎯⎯→  
2

Cu
+

(NO3)2 + 
4

22NO
+

  + 2H2O 

 
0

3Cu  + 8
5

3HNO
+

 (loãng) ⎯⎯→  3
2

3 2Cu(NO )
+

 + 
2

2NO
+

  + 4H2O 

 
0

Fe  + 
5

34HNO
+

 (loãng)  ⎯⎯→  
3

3 3Fe(NO )
+

 + 
2

NO
+

 + 2H2O 

Các hợp chất     +               axit có tính OXH     →  Hợp chất        +    sản phẩm khử   +    H2O   

chưa đạt hóa trị cao nhất    (H2SO4 đđ, HNO3) có hóa trị cao hơn  

                                                                                    (thường cao nhất) 

TD:   
0

S  + 
5

36HNO
+

 (đặc) 
ot

⎯⎯→
6

2 4H SO
+

 + 
4

26NO
+

 + 2H2O 

IV - ỨNG DỤNG - Dùng điều chế phân đạm. 

   - Sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm, dược phẩm, ... 

…. …. …. 
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V - ĐIỀU CHẾ 

 
 

B - MUỐI NITRAT  

I - TÍNH CHẤT Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước và là chất điện li mạnh. 

II - PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN: Các muối nitrat dễ bị phân hủy khi đun nóng 

1. Muối nitrat của K+, Na+, Ba2+
,Ca2+  

ot⎯→  muối nitrit (NO2
−)         +  O2  

2KNO3 
ot⎯→  2KNO2 + O2  

2. Muối nitrat của các KL từ Mg2+ → Cu2+ 
ot⎯→  oxit kim loại     + NO2 +  O2  

2Cu(NO3)2 
ot⎯→  2CuO + 4NO2  + O2  

3. Muối nitrat của Ag+, Hg2+, Au3+   
ot⎯→  kim loại            + NO2  +  O2  

2AgNO3 
ot⎯→  2Ag + 2NO2  + O2  

III - ỨNG DỤNG           Làm phân bón, thuốc nổ đen, ... 

C - CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN (đọc sgk) 

2. Trong công nghiệp  gồm 3 giai đoạn: 

 

* 
3

34NH
−

+ 5O2 
o850 900 C

Pt Ir

−

+
⎯⎯⎯⎯⎯→  4

+2

NO  + 6H2O H < 0 

  2NO + O2 ⎯⎯→  2NO2  

* 4NO2 + O2 + 2H2O  ⎯⎯→  4HNO3
 

Dung dịch HNO3 thu được thường có nồng độ không 

vượt quá 60 − 62%.  

Để có axit nitric với nồng độ cao hơn, người ta chưng cất 

axit này với H2SO4 đậm đặc. 

 

 

- Oxi hóa NO thành NO2 ở điều kiện thường: 

................................................................................. 

- Nitơ oxit td với nước và oxi thành axit nitric: 

.............................................................................. 
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BÀI TẬP CỦNG CỐ  

1. Cho 15,5 gam hỗn hợp Al và Cu vào dung dịch HNO3 (7M) đặc nóng (đủ) thì thu được 15,68 lít khí màu nâu (đktc) 

và dung dịch X.  (Cho Al=27, Cu=64, N=14, H=1, O=16) 

 a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.   (17,42% và 82,58%) 

 b. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.    (V = 0,2 lít) 

2. Hòa tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít NO (đktc). Cô cạn dung dịch thu 

được 7,34 gam hỗn hợp muối khan. 

 a. Tính khối lượng mỗi kim loại.     (1,92 gam và 1,08 gam) 

 b. Tính thể tích NO tạo thành.     (V = 0,523 lít) 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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25/10 – 

31/10 

   

KIỂM TRA GIỮA HK1 

 


